
WEEKLY MENU 02/11/2026-06/11/2026

Thứ 2/ Mon Thứ 3/ Tues Thứ 4/ Wed Thứ 5/ Thurs Thứ 6/ Fri

2 Thg11 26 3 Thg11 26 4 Thg11 26 5 Thg11 26 6 Thg11 26

BREAKFAST

COMMON (Main) DISHES

Món mặn

Bún mọc thịt viên

Pork meatball rice vermicelli soup

Bánh đa cua

Crab rice noodle soup

Hủ tiếu Nam Vang tôm thịt

Phnom Penh-style noodle soup with shrimp and 
pork

Phở gà xé

Shredded chicken pho

Bún bò Huế

Hue-style beef noodle soup

Bánh bao nhân thịt trứng cút

Steamed pork bun with quail egg

Bánh mì chà bông phô mai

Pork floss and cheese baguette

Bánh tằm muối mè

Silkworm rice noodles with sesame salt

Xôi mặn chả lụa trứng cút

Savory sticky rice with Vietnamese pork 
sausage and quail egg

Bánh mì thịt nướng

Grilled pork baguette

Sandwich trứng phô mai

Egg and cheese sandwich

Sandwich trứng và mứt

Egg and jam sandwich

Sandwich mứt trái cây

Fruit jam sandwich

Sandwich jambon phô mai

Ham and cheese sandwich

Ngũ cốc- sữa tươi

Cereal with fresh milk

VEGETARIAN DISHES

Món chay

Bún mọc chay

Vegetarian meatball vermicelli soup

Bánh đa chay

Vegetarian rice noodle soup

Hủ tiếu nấm

Mushroom noodle soup

Phở chay

Vegetarian pho

Bún bò chay

Vegetarian Hue-style noodle soup

Sữa tươi - Fresh milk Sữa tươi - Fresh milk Sữa tươi - Fresh milk Sữa tươi - Fresh milk Sữa tươi - Fresh milk

LUNCH

ASIAN DISHES 1

Món ăn Châu Á 1

Thịt nạc vai ram nước dừa

Coconut-braised pork shoulder

Gà phi lê chiên xóc bơ tỏi

Crispy chicken fillet tossed with garlic butter

Bò xào hành tây

Stir-fried beef with onions

Thịt heo kho trứng cút

Braised pork with quail eggs

Gà nướng ngũ vị

Five-spice grilled chicken

ASIAN DISHES 2

Món ăn Châu Á 2

Đậu hũ nhồi thịt sốt cà

Meat-stuffed tofu in tomato sauce

Ba rọi kho tôm

Braised pork belly with shrimp

Chả cá chiên lá lốt

Fried fish cakes with betel leaves

Mực xào cần tây

Stir-fried squid with celery

Cá phi lê sốt gừng

Fish fillet in ginger sauce

WESTERN DISHES 1

Món Âu 1

Gà phi lê sốt nấm kem

Chicken fillet in creamy mushroom sauce

Heo áp chảo sốt tiêu

Pan-seared pork with pepper sauce

Cá phi lê áp chảo sốt chanh

Pan-seared fish fillet with lemon sauce

Gà nướng sốt mật ong

Honey-glazed roasted chicken

Mì Ý bò bằm sốt cà chua

Spaghetti Bolognese

WESTERN DISHES 2

Món Âu 2

Mì Ý sốt cá ngừ cà chua

Spaghetti with tuna and tomato sauce

Nui sốt kem gà nấm

Macaroni in creamy chicken and mushroom 
sauce

Tôm sốt bơ tỏi

Garlic butter shrimp

Heo viên sốt cà chua

Pork meatballs in tomato sauce
—

VEGETARIAN DISHES

Món Chay

Củ sen kho nấm

Braised lotus root with mushrooms

Cà ri khoai môn

Taro curry

Nấm kho tiêu xanh

Braised mushrooms with green peppercorns

Đậu hũ sốt cà chua

Tofu in tomato sauce

Miến trộn rau củ

Glass noodle and vegetable salad

SALAD

Quầy rau

Xà lách dưa leo

Bắp cải tím - bắp ngọt
(sốt mè)

Lettuce and cucumber

Purple cabbage and sweet corn
(sesame dressing)

Xà lách dưa leo

Xà lách - cà rốt - bắp non
(sốt sữa chua)

Lettuce and cucumber

Lettuce, carrot and baby corn
(yogurt dressing)

Bắp cải cà rốt trộn

Táo - thanh long đỏ - dưa leo
(sốt chanh dây)

Cabbage and carrot slaw

Apple, red dragon fruit and cucumber
(passion fruit dressing)

Su hào - dưa leo làm chua;

Dưa leo cà chua xà lách - dầu giấm
Pickled kohlrabi and cucumber

Cucumber, tomato and lettuce (vinaigrette)

Kimchi cải thảo

Xà lách dưa leo cà rốt - dầu giấm
Napa cabbage kimchi

Lettuce, cucumber and carrot (vinaigrette)

SOUP

Canh

Canh bí xanh thịt bằm

Winter melon soup with minced pork

Canh cải ngọt nấu tôm

Choy sum soup with shrimp

Canh bầu nấu tôm

Bottle gourd soup with shrimp

Canh rau dền thịt bằm

Amaranth soup with minced pork

Canh chua

Vietnamese sweet-and-sour soup

Súp bí đỏ

Pumpkin soup

Súp bắp kem

Creamy corn soup

Súp khoai tây cà rốt

Potato and carrot soup

Súp nấm kem

Cream of mushroom soup

Súp rau củ

Vegetable soup

DESSERT

Tráng miệng

Trái cây

Fresh fruit

Rau câu lá dứa

Pandan jelly

Trái cây

Fresh fruit

Chè đậu xanh

Sweet mung bean soup

Trái cây

Fresh fruit

SIDE DISHES

Món ăn kèm

Cải thìa xào tỏi

Garlic stir-fried bok choy

Đậu que luộc

Boiled green beans

Rau muống xào tỏi

Garlic stir-fried water spinach

Đậu bắp hấp

Steamed okra

Su su cà rốt xào

Stir-fried chayote and carrots

Cà rốt bí đỏ nướng

Roasted carrots and pumpkin

Khoai tây hấp bơ

Steamed buttered potatoes

Bắp ngọt hấp

Steamed sweet corn

Đậu Hà Lan cà rốt xào

Stir-fried peas and carrots

Khoai lang nướng

Roasted sweet potatoes

MEXICAN DISHES

Món ăn Mexico

Cơm gà sốt cà chua kiểu Mexico

Mexican-style chicken rice with tomato sauce

Cơm bò băm đậu đỏ

Rice with minced beef and red beans

Cơm gà bắp ngọt

Chicken and sweet corn rice

Cơm cá phi lê sốt cà chua

Rice with fish fillet in tomato sauce

Cơm trộn Hàn Quốc (thịt bò)

Korean beef bibimbap



WEEKLY MENU 02/11/2026-06/11/2026

Thứ 2/ Mon Thứ 3/ Tues Thứ 4/ Wed Thứ 5/ Thurs Thứ 6/ Fri

2 Thg11 26 3 Thg11 26 4 Thg11 26 5 Thg11 26 6 Thg11 26

SNACK

Bánh bông lan

Sponge cake

Súp cua gà xé

Crab soup with shredded chicken

Salad trái cây

Fruit salad

Bánh mì phô mai

Cheese baguette

Bánh chuối hấp

Steamed banana cake

VEGETARIAN DISHES

Món Chay

Sữa đậu nành

Soy milk

Nước táo

Apple juice

Nước gạo rang

Roasted rice drink

Sữa hạt sen

Lotus seed milk

Sữa chua

Yogurt

Bò xào cải ngọt

Stir-fried beef with choy sum

Gà đùi rô-ti

Rotisserie chicken drumstick

Tôm rang thịt

Stir-fried shrimp and pork

Sườn non ram mặn

Savory braised pork ribs
Bún nem nướng chả giò

Rice vermicelli with grilled pork patties and 
spring rolls

DINNER

OPTION 1
Cá kho cà

Braised fish in tomato sauce

Thịt kho tàu

Vietnamese caramelized pork and eggs

Mực xào dứa

Stir-fried squid with pineapple

Cá kho thơm

Braised fish with pineapple

OPTION 2
Canh mướp nấu thịt bằm

Sponge gourd soup with minced pork

Canh bí đỏ

Pumpkin soup

Canh rau ngót thịt

Sweet leaf soup with pork

Canh chua rau củ

Sweet-and-sour vegetable soup

—

SOUP

Canh

Súp bắp

Corn soup

Súp khoai lang

Sweet potato soup

Súp nấm

Mushroom soup

Súp bí đỏ

Pumpkin soup

Rau muống luộc

Boiled water spinach

Cải thìa xào

Stir-fried bok choy

Bầu luộc

Boiled bottle gourd

Cải ngọt xào

Stir-fried choy sum
Probi

Probi probiotic drink

SIDE DISH

Món ăn kèm

Khoai tây nghiền

Mashed potatoes

Cà rốt đậu que hấp

Steamed carrots and green beans

Bắp luộc

Boiled corn

Bí đỏ nướng

Roasted pumpkin

Trái cây

Fresh fruit

Trái cây

Fresh fruit

Trái cây

Fresh fruit

Trái cây

Fresh fruit

Trái cây

Fresh fruit

DESERT

Tráng miệng

Bánh bông lan

Sponge cake

Súp cua gà xé

Crab soup with shredded chicken

Salad trái cây

Fruit salad

Bánh mì phô mai

Cheese baguette

Bánh chuối hấp

Steamed banana cake



WEEKLY MENU 09/11/2026-13/11/2026

Thứ 2/ Mon Thứ 3/ Tues Thứ 4/ Wed Thứ 5/ Thurs Thứ 6/ Fri

9 Thg11 26 10 Thg11 26 11 Thg11 26 12 Thg11 26 13 Thg11 26

BREAKFAST

COMMON (Main) DISHES

Món mặn

Bánh canh tôm thịt trứng cút

Thick noodle soup with shrimp, pork and quail 
eggs

Bún thịt xào

Stir-fried pork with rice vermicelli

Mì hoành thánh

Wonton noodle soup

Hủ tiếu bò viên

Rice noodle soup with beef meatballs

Nui thịt bằm

Macaroni soup with minced pork

Bánh giò

Steamed rice dumpling with pork filling

Bắp luộc+ khoai lang luộc

Boiled corn and sweet potatoes

Bánh bèo bì

Steamed rice cakes with shredded pork skin

Cơm chiên trứng

Egg fried rice

Bánh dày chả lụa

Sticky rice cake with Vietnamese pork sausage

Sandwich thịt nguội

Cold-cut sandwich

Sandwich bơ & mứt

Butter and jam sandwich

Sandwich trứng

Egg sandwich

Sandwich phô mai

Cheese sandwich

Burger tôm

Shrimp burger

VEGETARIAN DISHES

Món chay

Bánh canh nấm chay

Vegetarian mushroom thick noodle soup

Bún xào rau củ chay

Vegetarian stir-fried vermicelli with vegetables

Mì chay

Vegetarian noodle soup

Hủ tiếu chay

Vegetarian rice noodle soup

Nui nấu nấm

Macaroni soup with mushrooms

Sữa tươi - Fresh milk Sữa tươi - Fresh milk Sữa tươi - Fresh milk Sữa tươi - Fresh milk Sữa tươi - Fresh milk

LUNCH

ASIAN DISHES 1

Món ăn Châu Á 1

Cốt lết heo nướng ngũ vị

Five-spice grilled pork chop

Gà lăn bột xóc mắm tỏi

Crispy battered chicken tossed with garlic fish 
sauce

Bò xào bông cải

Stir-fried beef with broccoli

Thịt kho trứng

Braised pork with eggs

Gà áp chảo sốt mật ong

Pan-seared chicken with honey sauce

ASIAN DISHES 2

Món ăn Châu Á 2

Chả hấp & bì thính

Steamed pork loaf and toasted-rice pork skin

Tôm rim thịt ba rọi

Braised shrimp with pork belly

Cá phi lê sốt me

Fish fillet in tamarind sauce

Mực xào chua ngọt

Sweet-and-sour stir-fried squid

Cá phi lê kho nghệ

Turmeric-braised fish fillet

WESTERN DISHES 1

Món Âu 1

Bò băm sốt nấm

Minced beef in mushroom sauce

Gà áp chảo sốt chanh

Pan-seared chicken with lemon sauce

Mực lăn bột sốt mù tạt vàng

Crispy battered squid with yellow mustard 
sauce

Bò viên sốt cà chua

Beef meatballs in tomato sauce

Bánh mì bơ tỏi & 

xúc xích rau củ
Garlic bread with sausage and vegetables

WESTERN DISHES 2

Món Âu 2

Cá phi lê sốt bơ chanh

Fish fillet in lemon butter sauce

Mì Ý sốt kem nấm

Spaghetti in creamy mushroom sauce

Thăn heo áp chảo

Pan-seared pork tenderloin

Mì Ý sốt cà chua cá ngừ

Spaghetti with tuna and tomato sauce
—

VEGETA RIAN DISHES

Món Chay

Bún bò Huế chay

Vegetarian Hue-style noodle soup

Nấm kho thập cẩm

Mixed mushrooms braised in sauce

Đậu hũ sốt nấm

Tofu in mushroom sauce

Cà ri khoai tây đậu hũ

Potato and tofu curry

Đậu hũ chiên sả

Lemongrass-fried tofu

SALAD

Quầy rau

Dưa leo cà chua

Bắp cải cà rốt bắp non
(sốt mè)

Cucumber and tomato

Cabbage, carrot and baby corn (sesame 
dressing)

Dưa leo cà chua xà lách

Bắp cải tím táo xanh
(sốt chanh, ngò)

Cucumber, tomato and lettuce

Purple cabbage and green apple (lime and 
coriander dressing)

Xà lách bắp ngọt

Dưa leo cà rốt
(sốt chanh mật ong)

Lettuce and sweet corn

Cucumber and carrot (honey-lime dressing)

Rau trộn

Bắp cải cà rốt
(sốt dầu giấm)

Mixed greens

Cabbage and carrot (vinaigrette)

Xà lách cà chua dưa leo

(sốt dầu giấm)
Lettuce, tomato and cucumber (vinaigrette)

SOUP

Canh

Canh rau ngót thịt bằm

Sweet leaf soup with minced pork

Canh mướp nấu tôm

Sponge gourd soup with shrimp

Canh bí đỏ thịt bằm

Pumpkin soup with minced pork

Canh cải thảo thịt bằm

Napa cabbage soup with minced pork

Canh chua tôm

Sweet-and-sour shrimp soup

Súp bông cải

Broccoli soup

Súp cà rốt

Carrot soup

Súp bí đỏ

Pumpkin soup

Súp bắp trứng

Corn and egg soup

Súp rau củ

Vegetable soup

DESSERT

Tráng miệng

Trái cây

Fresh fruit

Rau câu dừa

Coconut jelly

Trái cây

Fresh fruit

Chè bắp

Sweet corn dessert soup

Trái cây

Fresh fruit

SIDE DISHES

Món ăn kè m

Bắp cải luộc

Boiled cabbage

Su su xào cà rốt

Stir-fried chayote and carrots

Cải thìa xào tỏi

Garlic stir-fried bok choy

Rau muống luộc

Boiled water spinach

Đậu bắp hấp

Steamed okra

Khoai lang hấp

Steamed sweet potatoes

Cà rốt bắp ngọt hấp

Steamed carrots and sweet corn

Khoai tây nướng

Roasted potatoes

Bí đỏ nướng

Roasted pumpkin

Khoai tây chiên

French fries

MEXICAN DISHES

Món ăn Mexico

Cơm bò băm sốt cà chua

Rice with minced beef in tomato sauce

Cơm gà đậu đỏ

Chicken and red bean rice

Cơm tôm bắp ngọt

Shrimp and sweet corn rice

Cơm cá sốt ớt chuông

Rice with fish in bell pepper sauce

Cháo ếch Singapore

Singapore-style frog porridge



WEEKLY MENU 09/11/2026-13/11/2026

Thứ 2/ Mon Thứ 3/ Tues Thứ 4/ Wed Thứ 5/ Thurs Thứ 6/ Fri

9 Thg11 26 10 Thg11 26 11 Thg11 26 12 Thg11 26 13 Thg11 26

SNACK

Bánh cua phô mai

Crab and cheese pastry

Súp gà nấm

Chicken and mushroom soup

Salad trái cây

Fruit salad

Bánh bông lan

Sponge cake

Xôi khúc

Mugwort sticky rice dumpling

VEGETARIAN DISHES

Món Chay

Sữa đậu xanh

Mung bean milk

Nước chanh gừng

Ginger lemonade

Nước ép trái cây

Fruit juice

Sữa chua uống

Drinking yogurt

Nước trà tắc

Kumquat tea

Đùi gà nướng tiêu

Pepper-roasted chicken drumstick

Sườn non kho thơm

Pork ribs braised with pineapple

Bò xào gừng hành

Stir-fried beef with ginger and scallions

Thịt chao riềng sả

Pork marinated with galangal and lemongrass Cơm chiên trứng+ má gà áp chảo sốt mật

ong
Egg fried rice with pan-seared chicken thigh in 

honey sauce

DINNER

OPTION 1
Cá nục kho cà

Mackerel braised in tomato sauce

Tôm xóc tỏi

Garlic-tossed shrimp

Cá chiên sốt cà

Fried fish in tomato sauce

Mực xào cần

Stir-fried squid with celery

OPTION 2
Canh bí xanh

Winter melon soup

Canh rau dền

Amaranth soup

Canh cải ngọt

Choy sum soup

Canh bầu

Bottle gourd soup
Canh rau củ thịt bằm

Vegetable soup with minced pork

SOUP

Canh

Súp khoai tây

Potato soup

Súp bí đỏ

Pumpkin soup

Súp nấm

Mushroom soup

Súp bắp

Corn soup

Cải thìa luộc

Boiled bok choy

Đậu que xào

Stir-fried green beans

Rau muống xào

Stir-fried water spinach

Cải thảo luộc

Boiled napa cabbage
Dưa leo

Cucumber

SIDE DISH

Món ăn kèm

Bí đỏ hấp

Steamed pumpkin

Khoai tây đút lò

Baked potatoes

Cà rốt bắp hấp

Steamed carrots and corn

Khoai lang nướng

Roasted sweet potatoes

Trái cây

Fresh fruit

Trái cây

Fresh fruit

Trái cây

Fresh fruit

Trái cây

Fresh fruit

Trái cây

Fresh fruit

DESERT

Tráng miệng

Bánh cua phô mai

Crab and cheese pastry

Súp gà nấm

Chicken and mushroom soup

Salad trái cây

Fruit salad

Bánh bông lan

Sponge cake

Xôi khúc

Mugwort sticky rice dumpling



WEEKLY MENU 16/11/2026-20/11/2026

Thứ 2/ Mon Thứ 3/ Tues Thứ 4/ Wed Thứ 5/ Thurs Thứ 6/ Fri

16 Thg11 26 17 Thg11 26 18 Thg11 26 19 Thg11 26 20 Thg11 26

BREAKFAST

COMMON (Main) DISHES

Món mặn

Súp nấm gà xé

Chicken and mushroom soup

Hủ tiếu mì

Rice and egg noodle soup

Mì udon rong biển bò hầm

Udon soup with seaweed and braised beef

Nui thịt bằm

Macaroni soup with minced pork

Bò kho bánh mì

Vietnamese beef stew with baguette

Ngũ cốc- sữa tươi

Cereal with fresh milk

Bánh bột lọc

Tapioca dumplings

Bánh bông lan cuộn

Swiss roll cake

Bánh giò

Steamed rice dumpling with pork filling

Bánh mì thịt nguội

Cold-cut baguette

Sandwich phô mai

Cheese sandwich

Burger gà

Chicken burger

Sandwich trứng

Egg sandwich

Sandwich mứt

Jam sandwich

Khoai mì hấp

Steamed cassava

VEGETARIAN DISHES

Món chay

Súp chay

Vegetarian soup

Hủ tiếu chay

Vegetarian rice noodle soup

Mì udon rong biển nấm

Udon soup with seaweed and mushrooms

Nui xào chay

Vegetarian stir-fried macaroni

Bánh mì bì chay

Baguette with vegetarian shredded pork skin

Sữa tươi - Fresh milk Sữa tươi - Fresh milk Sữa tươi - Fresh milk Sữa tươi - Fresh milk Sữa tươi - Fresh milk

LUNCH

ASIAN DISHES 1

Món ăn Châu Á 1

Trứng sốt thái

Eggs in Thai-style sauce

Gà phi lê sốt bơ tỏi

Chicken fillet in garlic butter sauce

Chạo tôm mía

Sugarcane shrimp paste

Thịt heo viên sốt cà chua

Pork meatballs in tomato sauce

Gà phi lê nướng ngũ vị

Five-spice grilled chicken fillet

ASIAN DISHES 2

Món ăn Châu Á 2

Bạch tuộc xào chua ngọt

Sweet-and-sour stir-fried octopus

Cá phi lê kho cà

Fish fillet braised in tomato sauce

Gà kho củ cải

Chicken braised with daikon radish

Chả cá kho tiêu

Pepper-braised fish cakes

Cá phi lê sốt me

Fish fillet in tamarind sauce

WESTERN DISHES 1

Món Âu 1

Gà sốt kem bắp

Chicken in creamy corn sauce

Ba chỉ rim hành tây

Pork belly braised with onions

Gà lăn bột sốt chanh

Crispy battered chicken in lemon sauce

Gà đút lò

Oven-roasted chicken

Mì Ý sốt bò bằm

Spaghetti Bolognese

WESTERN DISHES 2

Món Âu 2

Mì Ý sốt cá ngừ cà chua

Spaghetti with tuna and tomato sauce

Cá phi lê áp chảo

Pan-seared fish fillet

Nui sốt kem thịt nguội

Macaroni in creamy ham sauce

Tôm sốt cà chua kiểu Ý

Italian-style shrimp in tomato sauce
—

VEGETA RIAN DISHES

Món Chay

Đậu hũ kho rau củ

Tofu braised with vegetables

Nấm kho sả

Lemongrass-braised mushrooms

Đậu hũ sốt cà

Tofu in tomato sauce

Miến xào chay

Vegetarian stir-fried glass noodles

Cơm chiên nấm

Mushroom fried rice

SALAD

Quầy rau

Dưa leo xà lách;

Táo dưa leo dưa hấu
(sốt mè rang)

Cucumber and lettuce

Apple, cucumber and watermelon (roasted 
sesame dressing)

Xà lách bắp ngọt

Cà chua dưa leo
(sốt chanh dây)

Lettuce and sweet corn

Tomato and cucumber (passion fruit dressing)

Rau trộn bắp cải cà rốt - dầu giấm

Cabbage and carrot salad (vinaigrette)

Dưa leo cà chua

Xà lách - thanh long
(sốt chanh mật ong)

Cucumber and tomato

Lettuce and dragon fruit (honey-lime dressing)

Xà lách cà rốt dưa leo - dầu giấm

Lettuce, carrot and cucumber (vinaigrette)

SOUP

Canh

Canh rau dền nấu tôm

Amaranth soup with shrimp

Canh bầu tôm

Bottle gourd soup with shrimp

Canh cải ngọt thịt bằm

Choy sum soup with minced pork

Canh bí xanh

Winter melon soup

Canh chua rau muống

Sweet-and-sour water spinach soup

Súp bí đỏ

Pumpkin soup

Súp bắp

Corn soup

Súp nấm

Mushroom soup

Súp khoai lang

Sweet potato soup

Súp rau củ

Vegetable soup

DESSERT

Tráng miệng

Trái cây

Fresh fruit

Rau câu dừa

Coconut jelly

Trái cây

Fresh fruit

Sâm bổ lượng

Sweet herbal dessert soup with dried fruits and 
lotus seeds

Trái cây

Fresh fruit

SIDE DISHES

Món ăn kèm

Đậu que xào tỏi

Garlic stir-fried green beans

Rau muống luộc

Boiled water spinach

Su su luộc

Boiled chayote

Cải thìa xào nấm

Stir-fried bok choy with mushrooms

Bắp cải xào

Stir-fried cabbage

Khoai lang nướng

Roasted sweet potatoes

Bí đỏ nướng

Roasted pumpkin

Cà rốt đậu Hà Lan hấp

Steamed carrots and peas

Bắp ngọt hấp

Steamed sweet corn

Rau củ đút lò

Oven-roasted vegetables

MEXICAN DISHES

Món ăn Mexico

Cơm gà bắp ngọt kiểu Mexico

Mexican-style chicken and sweet corn rice

Cơm bò sốt cà chua

Rice with beef in tomato sauce

Cơm cá đậu đỏ

Fish and red bean rice

Cơm tôm sốt ớt chuông

Rice with shrimp in bell pepper sauce

Bún chả giò

Rice vermicelli with fried spring rolls



WEEKLY MENU 16/11/2026-20/11/2026

Thứ 2/ Mon Thứ 3/ Tues Thứ 4/ Wed Thứ 5/ Thurs Thứ 6/ Fri

16 Thg11 26 17 Thg11 26 18 Thg11 26 19 Thg11 26 20 Thg11 26

SNACK

Blueberry custard
Bánh quy bơ

Butter cookies

Súp gà

Chicken soup

Há cảo hấp

Steamed shrimp dumplings

Bánh mì que patê

Mini baguette with pâté

VEGETARIAN DISHES

Món Chay

Nước chanh dây

Passion fruit juice

Trà sữa oolong

Oolong milk tea

Nước ép ổi

Guava juice

Nước cam

Orange juice

Sữa chua

Yogurt

Sườn cốt lết ram

Braised pork chop

Gà rô-ti

Rotisserie chicken

Bò xào bắp, măng tây

Stir-fried beef with corn and asparagus

Thịt heo kho trứng

Braised pork with eggs
Cơm tấm đùi gà

Broken rice with chicken drumstick

DINNER

OPTION 1
Chả cá kho tiêu

Pepper-braised fish cakes

Tôm rang thịt

Stir-fried shrimp and pork

Cá nục kho nghệ

Turmeric-braised mackerel

Mực xào chua ngọt

Sweet-and-sour stir-fried squid

OPTION 2
Canh rau ngót

Sweet leaf soup

Canh bí đỏ

Pumpkin soup

Canh mướp

Sponge gourd soup

Canh cải thảo

Napa cabbage soup

—

SOUP

Canh

Súp cà rốt

Carrot soup

Súp bắp

Corn soup

Súp nấm

Mushroom soup

Súp khoai tây

Potato soup

Rau muống luộc

Boiled water spinach

Cải ngọt xào

Stir-fried choy sum

Đậu bắp hấp

Steamed okra

Cải thìa luộc

Boiled bok choy

Salad

Salad

SIDE DISH

Món ăn kèm

Bắp ngọt luộc

Boiled sweet corn

Khoai lang hấp

Steamed sweet potatoes

Cà rốt đậu que

Carrots and green beans

Bí đỏ nướng

Roasted pumpkin

Trái cây

Fresh fruit

Trái cây

Fresh fruit

Trái cây

Fresh fruit

Trái cây

Fresh fruit

Trái cây

Fresh fruit

DESERT

Tráng miệng
Blueberry custard

Bánh quy bơ

Butter cookies

Súp gà

Chicken soup

Há cảo hấp

Steamed shrimp dumplings

Bánh mì que patê

Mini baguette with pâté



WEEKLY MENU 23/11/2026-27/11/2026

Thứ 2/ Mon Thứ 3/ Tues Thứ 4/ Wed Thứ 5/ Thurs Thứ 6/ Fri

23 Thg11 26 24 Thg11 26 25 Thg11 26 26 Thg11 26 27 Thg11 26

BREAKFAST

COMMON (Main) DISHES

Món mặn

Cà ri gà bánh mì

Chicken curry with baguette

Cơm tấm thịt nướng

Broken rice with grilled pork

Nui thịt băm

Macaroni soup with minced pork

Hủ tiếu bò kho

Rice noodle soup with Vietnamese beef stew

Mì samyang kim chi

Samyang kimchi noodles

Bánh dày chả

Sticky rice cake with Vietnamese pork sausage

Bánh mì xúc xích

Sausage baguette

Khoai lang và bắp hấp

Steamed sweet potatoes and corn

Sandwich cá ngừ

Tuna sandwich

Burger gà

Chicken burger

Sandwich trứng phô mai

Egg and cheese sandwich

Sandwich mứt và trứng

Jam and egg sandwich

Sandwich gà xé

Shredded chicken sandwich

Ngũ cốc- sữa tươi

Cereal with fresh milk

Sandwich jambon

Ham sandwich

VEGETARIAN DISHES

Món chay

Cà ri chay bánh mì

Vegetarian curry with baguette

Cơm tấm chay

Vegetarian broken rice

Nui xào rau củ

Stir-fried macaroni with vegetables

Hủ tiếu chay

Vegetarian rice noodle soup

Nui sốt cà chua chay

Vegetarian macaroni in tomato sauce

Sữa tươi - Fresh milk Sữa tươi - Fresh milk Sữa tươi - Fresh milk Sữa tươi - Fresh milk Sữa tươi - Fresh milk

LUNCH

ASIAN DISHES 1

Món ăn Châu Á 1

Ba rọi chiên giòn xóc mắm tỏi

Crispy pork belly tossed with garlic fish sauce

Gà áp chảo sốt cam

Pan-seared chicken in orange sauce

Bò xào rau củ

Stir-fried beef with vegetables

Thịt kho trứng cút

Braised pork with quail eggs

Gà nướng ngũ vị

Five-spice grilled chicken

ASIAN DISHES 2

Món ăn Châu Á 2

Đậu hũ Tứ Xuyên

Mapo tofu

Mực chiên giòn rim me

Crispy squid glazed with tamarind sauce

Cá basa phi lê kho gừng

Ginger-braised basa fish fillet

Mực xào thơm

Stir-fried squid with pineapple

Cá phi lê hấp hành, tương hột

Steamed fish fillet with scallions and fermented 
soybeans

WESTERN DISHES 1

Món Âu 1

Gà áp chảo sốt nấm

Pan-seared chicken in mushroom sauce

Thăn heo nướng thảo mộc

Herb-roasted pork tenderloin

Bò băm sốt tiêu nhẹ

Minced beef in mild pepper sauce

Gà sốt kem bắp

Chicken in creamy corn sauce

Nui hải sản sốt cà

Seafood macaroni in tomato sauce

WESTERN DISHES 2

Món Âu 2

Nui sốt kem nấm

Macaroni in creamy mushroom sauce

Mì Ý sốt gà nấm

Spaghetti with chicken and mushrooms

Tôm sốt bơ tỏi

Garlic butter shrimp

Mì Ý cá ngừ cà chua

Spaghetti with tuna and tomato sauce
—

VEGETA RIAN DISHES

Món Chay

Bún riêu chay

Vegetarian crab-style noodle soup

Mì căn xào sả ớt

Stir-fried wheat gluten with lemongrass and 
chili

Nấm xào đậu hũ

Stir-fried mushrooms and tofu

Sườn non chay ram mè

Vegetarian sesame-glazed mock ribs

Miến xào chay

Vegetarian stir-fried glass noodles

SALAD

Quầy rau

Xà lách cà chua

Lê - dưa leo - thanh long đỏ
(sốt chanh dây)

Lettuce and tomato

Pear, cucumber and red dragon fruit (passion 
fruit dressing)

Dưa leo xà lách - dầu giấm

Cucumber and lettuce (vinaigrette)

Xà lách bắp cải tím

Cà rốt bắp hạt
(sốt mè)

Lettuce and purple cabbage

Carrot and sweet corn (sesame dressing)

Táo - rau mầm

Quýt - xà lách
(sốt mật ong)

Apple and sprouts

Mandarin orange and lettuce (honey dressing)

Xà lách dưa leo bắp ngọt - dầu giấm

Lettuce, cucumber and sweet corn (vinaigrette)

SOUP

Canh

Canh bí xanh nấu tôm

Winter melon soup with shrimp

Canh laghim

Mixed vegetable soup

Canh rau ngót thịt

Sweet leaf soup with pork

Canh bầu nấu tôm

Bottle gourd soup with shrimp

Canh chua thập cẩm

Mixed sweet-and-sour soup

Súp bí đỏ

Pumpkin soup

Súp bắp

Corn soup

Súp nấm kem

Soup of cream and mushroom

Súp khoai tây

Potato soup

Súp rau củ

Vegetable soup

DESSERT

Tráng miệng

Trái cây

Fresh fruit

Rau câu chanh dây

Passion fruit jelly

Trái cây

Fresh fruit

Chè khoai môn đậu xanh

Sweet taro and mung bean dessert soup

Trái cây

Fresh fruit

SIDE DISHES

Món ăn kè m

Rau muống xào tỏi

Garlic stir-fried water spinach

Cải thìa luộc

Boiled bok choy

Đậu que xào

Stir-fried green beans

Cải ngọt xào

Stir-fried choy sum

Su su cà rốt xào

Stir-fried chayote and carrots

Bí đỏ đút lò

Oven-roasted pumpkin

Khoai tây nướng

Roasted potatoes

Cà rốt bắp ngọt

Carrots and sweet corn

Khoai lang hấp

Steamed sweet potatoes

Bắp ngọt luộc

Boiled sweet corn

MEXICAN DISHES

Món ăn Mexico

Cơm gà sốt cà kiểu Mexico

Mexican-style chicken rice with tomato sauce

Cơm bò băm đậu đỏ

Rice with minced beef and red beans

Cơm cá phi lê sốt cà

Rice with fish fillet in tomato sauce

Cơm tôm bắp ngọt

Shrimp and sweet corn rice

Mì udon thịt bò

Beef udon noodles



WEEKLY MENU 23/11/2026-27/11/2026

Thứ 2/ Mon Thứ 3/ Tues Thứ 4/ Wed Thứ 5/ Thurs Thứ 6/ Fri

23 Thg11 26 24 Thg11 26 25 Thg11 26 26 Thg11 26 27 Thg11 26

SNACK

Bánh muffin

Muffin

Cơm cuộn

Korean-style rice rolls

Phở xào

Stir-fried pho noodles

Bánh mì hotdog

Hot dog bun

Bánh đúc lá dứa, mạch nha

Pandan steamed rice cake with malt syrup

VEGETARIAN DISHES

Món Chay

Trà sữa khoai môn

Taro milk tea

Nước chanh dây

Passion fruit juice

Sữa đậu nành

Soy milk

Nước cam

Orange juice

Nước sâm

Vietnamese herbal drink

Gà rô-ti đùi

Rotisserie chicken drumstick

Sườn non kho

Braised pork ribs

Bò kho sả

Lemongrass beef stew

Thịt heo ram mặn

Savory braised pork
Cơm gà Hội An

Hoi An-style chicken rice

DINNER

OPTION 1
Tôm nướng lụi

Grilled shrimp skewers

Tôm rang thịt

Stir-fried shrimp and pork

Cá kho tiêu

Pepper-braised fish

Mực xào cần tỏi

Stir-fried squid with celery and garlic

OPTION 2
Canh mướp

Sponge gourd soup

Canh bí đỏ

Pumpkin soup

Canh rau dền

Amaranth soup

Canh cải ngọt

Choy sum soup

Canh gà rau củ

Chicken and vegetable soup

SOUP

Canh

Súp bắp

Corn soup

Súp khoai tây

Potato soup

Súp nấm

Mushroom soup

Súp bí đỏ

Pumpkin soup

Rau muống luộc

Boiled water spinach

Cải thìa xào

Stir-fried bok choy

Đậu bắp hấp

Steamed okra

Su su luộc

Boiled chayote
Salad đu đủ xanh, cà rốt, rau răm

Green papaya, carrot and Vietnamese coriander 
salad

SIDE DISH

Món ăn kèm

Khoai lang hấp

Steamed sweet potatoes

Cà rốt bắp hấp

Steamed carrots and corn

Bí đỏ nướng

Roasted pumpkin

Khoai tây nghiền

Mashed potatoes

Trái cây

Fresh fruit

Trái cây

Fresh fruit

Trái cây

Fresh fruit

Trái cây

Fresh fruit

Trái cây

Fresh fruit

DESERT

Tráng miệng

Bánh muffin

Muffin

Cơm cuộn

Korean-style rice rolls

Phở xào

Stir-fried pho noodles

Bánh mì hotdog

Hot dog bun

Bánh đúc lá dứa, mạch nha

Pandan steamed rice cake with malt syrup
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